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TÓM TẮT 

Cây hoa Cúc (Chrysanthemum spp.) là cây có hoa đẹp và có giá trị kinh tế cao, được trồng phổ biến làm hoa 

cắt cành và hoa trồng chậu trên toàn thế giới do có màu sắc hoa, dạng cánh và kích thước hoa rất đa dạng. Nghiên 

cứu nhằm đánh giá đặc điểm sinh trưởng và phát triển của 5 giống Cúc đại đóa và pingpong trồng chậu tại Gia Lâm - 

Hà Nội. Thí nghiệm 1 nhân tố được bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ với 3 lần lặp lại trên 5 giống Cúc. Kết quả cho 

thấy cả 5 giống Cúc đại đóa và pingpong đều sinh trưởng và phát triển tốt tại Gia Lâm - Hà Nội. Chiều cao cây đạt từ 

32,50-58,12cm, đường kính thân đạt 0,53-0,55cm, số lá đạt 17,6-33,0 lá, chiều rộng lá từ 4,82-6,62cm, chiều dài lá 

từ 8,50-12,36cm. Các giống Cúc xuất hiện 30% nụ sau 40-58 ngày trồng, cụm hoa nở sau 23-32 ngày. Đường kính 

cụm hoa khi nở căng từ 4,33-11,70cm, đều có dạng kép với 3-7 cụm hoa/cây, độ bền cụm hoa từ 34,1-40,1 ngày.  

Từ khóa: Chrysanthemum, đánh giá, độ bền cụm hoa, phát triển, sinh trưởng. 

Evaluation of Growth and Development  
of some Potted Chrysanthemum Cultivars (Chrysanthemum spp.) in Gia Lam, Hanoi 

ABSTRACT 

Chrysanthemum is an important floriculture crop in the international flower market because it has an attractive 

beauty and a high economic value. They are popularly grown as cut flowers and potted flowers world-wide due to 

their varied in flower color, size, and petal shape. The study aimed to evaluate the growth and development 

characteristics of five Chrysanthemum cultivars in Gia Lam, Hanoi. The single- factor experiment on five 

Chrysanthemum cultivars was arranged in a randomized complete block design with three replications. The results 

showed that all five Chrysanthemum cultivars grew and developed well in Gia Lam, Hanoi. The plant height of five 

studied cultivars ranged from 32.50-58.12cm, with 0.53-0.55cm of stem diameter. The number of leaves varied from 

17.6-33.0 leaves with 4.82-6.62cm in width and 8.50-12.36cm in length. The number of days to 30% inflorescence 

bud initiation varied from 40-58 days after transplanting. All cultivars had double head inflorescence form with 3-7 

head inflorescences/plant. Head inflorescences bloomed after 23-32 days from the initiation of inflorescence buds. 

The diameter of head inflorescences ranged between 4.33 to 11.70cm. The head inflorescence longevity varied from 

34 to 40 days. 

Keywords: Chrysanthemum, development, evaluation, growth, inflorescence longevity. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cây hoa Cúc g÷m các loài, loài lai và các 

giøng thuûc chi Chrysanthemum cþa hõ Cúc 

(Asteraceae), phân bø tự nhiên ở phía bíc cþa 

bán cæu, chþ yếu là khu vực châu Âu và châu Á 

(Hoang & cs., 2020; Thakur & cs., 2018). Theo 

các tài liệu ghi nhên, cây hoa Cúc có ngu÷n gøc 

từ Trung Quøc sau đò lan rûng ra khíp thế giới 

(Thakur & cs., 2018; Banerji & cs., 2012). Nhờ 

sự đa däng về sø lượng giøng, điều kiện sinh 

thái, kích thước, màu síc và hình thái hoa, hoa 

Cýc đem läi giá trð kinh tế cao trên thð trường 

hoa cây cânh thế giới. Hoa Cúc thích hợp làm 

hoa cít cành, tr÷ng chêu hoặc tr÷ng b÷n trang 

trí. Hoa Cúc chiếm vð trí thứ hai trong danh 
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sách tiêu thụ hoa trên thế giới, chî xếp sau hoa 

H÷ng (Miler & Jedrzejczyk, 2018). Đût biến tự 

nhiên đã đòng vai trò quan trõng trong sự đa 

däng cþa nhiều loäi hoa Cýc vườn ngày nay. 

Quá trình đût biến tự nhiên đã täo ra 30% trong 

tùng sø giøng. Các giøng còn läi được täo ra bìng 

đût biến nhân täo, lai täo và chõn giøng (Banerji 

& cs., 2012). 

Diện tích tr÷ng hoa Cúc hiện được mở rûng 

không ngừng do nhu cæu tiêu thụ ngày càng lớn, 

nên nhu cæu về giøng cÿng tëng theo. Hiện nay, 

cây giøng hoa Cúc có ngu÷n gøc nuôi cçy mô dæn 

thay thế cho cây giøng giâm ngõn truyền thøng 

nhờ có chçt lượng đ÷ng đều, säch bệnh và hệ sø 

nhân giøng cao. Tuy nhiên, việc tr÷ng hoa Cúc 

thành công còn phụ thuûc vào sự tương tác cþa 

giøng với sinh thái nơi canh tác. Múi nëm cò rçt 

nhiều giøng Cúc mới được đưa vào thð trường 

hoa cây cânh và mức mở rûng thð trường tùy 

thuûc vào thð hiếu cþa nhà vườn tr÷ng hoa và 

người tiêu düng. Do đò, việc đánh giá đæy đþ đặc 

điểm sinh trưởng và phát triển cþa các giøng 

Cýc, xác đðnh giøng phù hợp cho từng vùng là 

yêu cæu cæn thiết trong việc phát triển thð 

trường hoa Cúc thích hợp với đða phương. Các 

giøng Cýc đäi đòa và pingpong mới được du 

nhêp vào thð trường Việt Nam những nëm gæn 

đåy, bước đæu nhên được sự quan tâm cþa nhà 

vườn và người chơi hoa. Tuy nhiên, sø lượng cây 

giøng chưa đþ đáp ứng nhu cæu và chưa cò đánh 

giá về khâ nëng thích nghi cþa các giøng này täi 

Việt Nam. 

Xuçt phát từ các lý do trên, nghiên cứu 

đánh giá đặc điểm sinh trưởng, phát triển cþa 

mût sø giøng Cýc đäi đòa và pingpong cò ngu÷n 

gøc nuôi cçy mô, tr÷ng täi Gia Lâm - Hà Nûi 

được thực hiện. Kết quâ nghiên cứu täo cơ sở dữ 

liệu khuyến cáo cho nhà vườn sân xuçt đäi trà 

hoa Cúc tr÷ng chêu và cít cành từ cây giøng 

nuôi cçy mô täi Gia Lâm - Hà Nûi và các vùng 

có khí hêu tương đ÷ng. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu thí nghiệm 

Cây nuôi cçy mô cþa 5 giøng Cúc g÷m: đäi 

đòa tím h÷ng, đäi đòa đó, pingpong h÷ng, 

pingpong vàng, pingpong xanh, đã ra ngöi 1 

tháng, chiều cao cây từ 5-6cm, với 7-8 lá/cây, 

đường kính thân 2mm, rễ đã kín bæu mô. Cây 

giøng được cung cçp bởi Bû môn Thực vêt, Khoa 

Nông hõc, Hõc viện Nông nghiệp Việt Nam, cây 

mẹ có ngu÷n gøc nhêp nûi từ Trung Quøc. 

2.2. Bố trí thí nghiệm  

Thí nghiệm được tiến hành trong vụ Đöng - 

Xuån nëm 2021-2022 và 2022-2023 (tr÷ng 

tháng 10 âm lðch) täi nhà lưới có mái che nilong 

tríng cþa Bû môn Thực vêt, Khoa Nông hõc, 

Hõc viện Nông nghiệp Việt Nam.  

Thí nghiệm 1 nhân tø được bø trí theo khøi 

ngéu nhiên đæy đþ (RCBD) với yếu tø thí 

nghiệm là các giøng Cúc. Múi công thức được bø 

trí 3 læn nhíc läi, múi læn nhíc läi tr÷ng 30 cây. 

Theo dõi cø đðnh 10 cây/læn nhíc läi, múi cây 

được tr÷ng trong túi bæu kích thước 18 × 23cm. 

Giá thể tr÷ng cây bao g÷m đçt phù sa + phân 

chu÷ng + xơ dừa (tỷ lệ 2:1:1).  

Các giøng Cýc được chëm sòc theo “Quy 

trình kỹ thuêt tr÷ng hoa Cúc chêu” cþa Viện 

Nghiên cứu Rau quâ (Phan Ngõc Diệp, 2017). 

2.3. Chỉ tiêu theo dõi 

Các chî tiêu sinh trưởng được đo đếm khi 

cây kết thýc sinh trưởng sinh dưỡng và bít đæu 

biệt hóa cụm hoa, bao g÷m: chiều cao cây (cm): 

đo từ gøc tới đînh sinh trưởng; đường kính thân 

(cm): đo ở vð trí to nhçt cþa thân; Sø lá/cây (lá): 

đếm tùng sø lá trên thån chính; Kích thước lá 

được đo ở lá thứ 6-7 tính từ ngõn, chiều dài lá 

(cm): đo từ gøc cuøng lá đến chóp lá, chiều rûng 

lá (cm): đo vð trí rûng nhçt cþa phiến lá; Màu 

síc thân non, thân già, màu síc lá„  

Các chî tiêu chçt lượng hoa được theo dõi 

khi cåy vào giai đoän sinh sân, các sø liệu thøng 

kê trên cụm hoa đînh bao g÷m: đường kính cụm 

hoa khi nở cëng (cm): đo hai chiều vuông góc 

cþa cụm hoa khi nở cëng và lçy giá trð trung 

bình; Kích thước hoa lưỡi được đo ở các hoa vòng 

ngoài, g÷m: Chiều dài hoa lưỡi (cm): đo từ gøc 

hoa đến đînh hoa; chiều rûng hoa lưỡi (cm): đo 

bề rûng nhçt cþa hoa lưỡi; Đû bền cụm hoa 

(ngày): tính từ khi các hoa đæu tiên trong cụm 

nở đến khi cụm hoa tàn; Sø cụm hoa/cåy: đếm 
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tùng sø cụm hoa trên cây. Màu síc cụm hoa; 

Däng hoa.  

Các chî tiêu về thời gian bao g÷m: Thời 

gian từ khi tr÷ng tới khi xuçt hiện nụ (ngày); 

thời gian từ khi nụ tới khi cụm hoa báo màu 

(ngày), thời gian từ khi nụ tới khi cụm hoa bít 

đæu nở (ngày). 

2.4. Xử lý số liệu 

Sø liệu thí nghiệm được xử lý theo phương 

pháp phån tích phương sai bìng phæn mềm 

thøng kê IRRISTAT 5.0 và Duncan’s Test với 

mức tin cêy 95%. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm sinh trưởng thân lá của các 

giống Cúc đại đóa và Cúc pingpong tại Gia 

Lâm - Hà Nội 

3.1.1. Đặc điểm thân của các giống Cúc đại 

đóa và Cúc pingpong  

Các giøng Cýc được theo dôi qua hai nëm. 

Kết quâ cho thçy: Thân cây cþa các giøng Cýc đäi 

đòa và Cýc pingpong đều thuûc däng thân thâo, 

hóa gú ít ở gøc, thån được bao phþ mût lớp lông 

biểu bì mðn, ngín. Câ 5 giøng Cúc nghiên cứu 

đều có thân non màu xanh, phæn thân già có 

màu nåu tím, đêm dæn xuøng gøc và đêm hơn 

khi thời tiết länh. Các giøng Cýc đäi đòa cò màu 

thån già đêm hơn so với các giøng Cúc pingpong. 

Trong các giøng Cúc pingpong, màu thân già cþa 

giøng pingpong xanh nhät hơn các giøng còn läi.  

Câ 5 giøng Cýc đều có thân chính phát triển, 

được xếp vào nhóm däng cây không bụi (non 

bushy) theo tiêu chí cþa UPOV (2006-2022) và 

QCVN 01-89:2012/BNNPTNT. Đặc điểm sinh 

trưởng thân cþa các giøng Cúc ùn đðnh qua hai 

nëm theo dôi và được thể hiện ở bâng 1.  

Chiều cao cây cþa trung bình cþa hai giøng 

Cýc đäi đòa đó và đäi đòa tím h÷ng sai khác có ý 

nghïa so với chiều cao cây cþa các giøng Cúc 

pingpong, đät từ 32,50-34,67cm, thçp hơn chiều 

cao cây cþa các giøng Cúc pingpong từ  

7,25-25,00cm. Trong ba giøng Cúc pingpong, 

giøng pingpong xanh có chiều cao cây lớn nhçt, 

sai khác cò ý nghïa với các giøng còn läi, cao hơn 

hai giøng pingpong còn läi từ 15,12-16,50cm. 

Đường kính thân cþa các giøng Cúc sai khác 

khöng cò ý nghïa, đät từ 0,53-0,55cm (Bâng 1). 

Thakur & cs. (2018) đã đánh giá têp đoàn 

49 giøng cúc täi Bengaluru - Ấn Đû để chõn lõc 

giøng phù hợp, kết quâ cho thçy chiều cao cây 

cþa têp đoàn Cýc biến đûng từ 16,07-69,61cm. 

Nëm 2015, Negi & cs. (2015) đánh giá 12 giøng 

Cúc ở điều kiện đða hình đçt đ÷i thçp täi 

Himachal Pradesh - Ấn Đû cÿng cho thçy chiều 

cao cây cþa các giøng Cúc biến đûng từ 51-78cm. 

Đặng Vën Đöng & cs. (2013) khi tuyển chõn 

giøng Cúc cho miền Trung cho thçy chiều cao 

cây cþa 4 giøng Cúc khâo nghiệm đät từ  

69,5-73,8cm. Chiều cao cþa các giøng Cúc trong 

nghiên cứu này đät từ 32,50-58,12cm, như vêy 

có thể thçy các giøng Cúc có sự đa däng, biến 

đûng lớn về chiều cao cây, phù hợp với nhiều 

mục đích cânh quan khác nhau. Sự biến đûng về 

chiều cao cây cþa các giøng Cýc cÿng được ghi 

nhên bởi Prasanth & cs. (2020), Suvija & cs. 

(2016), Uddin & cs. (2015), Kim & cs. (2014). Sự 

biến đûng về chiều cao cây cþa các giøng cÿng 

được ghi nhên ở Cúc vän thõ (Raghuvanshi & 

Sharma, 2011) và Hoa h÷ng (Hussain & Khan, 

2004). Kết quâ nghiên cứu này cÿng đ÷ng ý với 

Kumar & cs. (2014) rìng sự đa däng về chiều 

cao cåy là do tác đûng cþa kiểu gen ở từng giøng. 

3.1.2. Đặc điểm lá của các giống Cúc đại 

đóa và Cúc pingpong  

Lá cþa các giøng Cýc đäi đòa và Cýc 

pingpong nghiên cứu đều là lá đơn, mõc so le, lá 

có hệ gân lông chim, phiến lá xẻ thùy lông chim. 

Hai mặt lá đều được bao phþ bởi lớp löng tơ, mặt 

trên cò màu xanh đêm hơn mặt dưới. Trong 5 

giøng Cúc nghiên cứu, lá cþa các giøng Cýc đäi 

đòa cò kích thước lớn hơn ở các giøng Cúc 

pingpong. Giøng Cúc pingpong xanh có thùy lá 

tròn nhçt, nhưng kích thước lá läi nhó nhçt và 

màu síc cÿng nhät nhçt trong 5 giøng Cúc nghiên 

cứu. Giøng Cýc đäi đòa tím cò thüy lá trñn hơn 

Cýc đäi đòa đó. Thùy lá cþa giøng Cúc pingpong 

h÷ng và Cúc pingpong vàng nhõn hơn các giøng 

còn läi. Trong hai giøng Cýc đäi đòa thì lá cþa 

Cýc đäi đòa tím cò mép lá hơi khum lên phía mặt 

trên, cñn mép lá Cýc đäi đòa đó nìm cùng mặt 

phîng với phiến lá. Gân lá cþa Cýc đäi đòa tím 

nùi rô hơn gån lá Cýc đäi đòa đó. (Hình 1). 
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 Bâng 1. Đặc điểm thân của các giống Cúc đại đóa và Cúc pingpong  

Giống Cúc 
Vụ Đông Xuân 2021-2022 Vụ Đông Xuân 2022-2023 

Chiều cao cây (cm) Đường kính thân (cm) Chiều cao cây (cm) Đường kính thân (cm) 

Đại đóa tím hồng 33,75
d 

0,54
a
 34,67

c
 0,55

 a 

Đại đóa đỏ 32,50
d 

0,55
a
 33,12

d
 0,55

 a 

Pingpong hồng 42,38
b 

0,53
a
 41,97

b
 0,54

 a 

Pingpong vàng 41,00
c 

0,53
a
 42,23

b
 0,55

 a 

Pingpong xanh 57,50
a
 0,54

a
 58,12

a
 0,53

 a
 

LSD0,05 1,37 0,05 0,53 0,04 

CV% 1,8 4,8 0,7 3,4 

 Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột biểu thị sự sai khác có ý nghĩa ở độ tin cậy 95% 

 

Ghi chú: A. Mặt trên lá; B. Mặt dưới lá; 1. Giống Cúc đại đóa tím hồng; 2. Giống Cúc đại đóa đỏ; 3. Giống Cúc 

pingpong hồng; 4. Giống Cúc pingpong vàng; 5. Giống Cúc pingpong xanh. 

Hình 1. Hình thái lá của các giống Cúc đại đóa và pingpong 

Đặc điểm lá cþa các giøng Cýc đäi đòa và 

pingpong ùn đðnh qua hai nëm theo dôi  

(Bâng 2). Hai giøng Cúc đäi đòa cò sø lá ít hơn 

các giøng Cúc pingpong từ 8,6-15,4 lá. Trong 5 

giøng Cúc, giøng pingpong xanh có nhiều lá 

nhçt, sai khác cò ý nghïa với các giøng còn läi, 

tiếp đến là giøng pingpong vàng và h÷ng, còn 

giøng đäi đòa đó có sø lá ít nhçt. Chiều dài lá 

trung bình cþa các giøng Cýc đäi đòa khöng sai 

khác nhau, đät từ 12,04-12,36cm, lớn hơn chiều 

dài lá trung bình cþa giøng Cúc pingpong h÷ng 

và pingpong vàng từ 1,10-2,01cm và lớn hơn 

chiều dài lá trung bình cþa giøng Cúc pingpong 

xanh từ 3,42-3,86cm (Bâng 2). Chiều rûng lá 

cþa các giøng Cýc đäi đòa cÿng lớn hơn chiều 

rûng lá cþa các giøng Cýc pingpong, đät trung 

bình 6,28-6,62cm, trong khi ở 3 giøng pingpong 

chî đät trung bình 4,82-5,52cm (Bâng 2).  

Nëm 2015, Uddin & cs. (2015) cÿng ghi 

nhên sự biến đûng về diện tích lá ở 32 giøng Cúc 

tr÷ng täi Bangladesh từ 5,9-52,9 cm2/lá và cho 

rìng diện tích lá lớn hơn sẽ tích lÿy nhiều chçt 

khö hơn do đò sẽ dự trữ được tøi đa sân phèm 

cþa quá trình quang hợp. 
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Bâng 2. Đặc điểm lá của các giống Cúc đại đóa và Cúc pingpong  

Giống Cúc 
Vụ Đông Xuân 2021-2022 Vụ Đông Xuân 2022-2023 

Số lá (lá/cây) Chiều dài lá (cm) Chiều rộng lá (cm) Số lá (lá/cây) Chiều dài lá (cm) Chiều rộng lá (cm) 

Đại đóa tím hồng 19,1
c
 12,36

a 
6,34

ab 
18,8

 c
 12,20

a
 6,28

a
 

Đại đóa đỏ 17,6
d
 12,04

a 
6,53

a 
17,8

 d
 12,14

a
 6,62

a
 

Pingpong hồng 28,1
b
 10,94

b 
5,50

bc 
27,9

 b
 10,19

b
 5,52

b
 

Pingpong vàng 27,7
b
 10,50

b 
5,50

bc 
28,1

 b
 10,24

b
 5,38

b
 

Pingpong xanh 33,0
a
 8,50

c
 4,87

c 
32,2

 a
 8,72

c
 4,82

c
 

LSD0,05 1,03 0,73 0,9 0,51 0,52 0,52 

CV% 2,2 3,6 8,3 1,1 2,6 4,8 

 Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột biểu thị sự sai khác có ý nghĩa ở độ tin cậy 95% 

Bâng 3. Đặc điểm ra hoa của các giống Cúc đại đóa  

và Cúc pingpong tại Gia Lâm - Hà Nội vụ Đông Xuân năm 2021-2022 và 2022-2023 

Giống Cúc 
Thời gian từ khi trồng tới khi xuất hiện nụ (ngày) Thời gian từ nụ  

đến hoa báo màu (ngày) 
Thời gian từ nụ  

đến nở hoa (ngày) 
Số  

cụm hoa/cây 30% 50% 90% 

Đại đóa tím hồng 42-45 48-53 55-60 15-20 25-30 5-7 

Đại đóa đỏ 40-45 45-50 53-60 13-18 23-30 5-7 

Pingpong hồng 50-52 54-56 59-62 18-22 27-32 3-6 

Pingpong vàng 50-52 54-56 58-62 18-22 27-32 3-6 

Pingpong xanh 55-58 60-62 66-70 18-20 27-32 3-6 

 

3.2. Đặc điểm ra hoa và chất lượng hoa của 

các giống Cúc đại đóa và Cúc pingpong tại 

Gia Lâm - Hà Nội 

3.2.1. Đặc điểm ra hoa của các giống  

Cúc đại đóa và Cúc pingpong tại Gia Lâm - 

Hà Nội 

Đặc điểm ra hoa cþa các giøng Cýc Đäi đòa 

và pingpong qua 2 nëm theo dôi được ghi nhên ở 

bâng 3. Các giøng Cýc đäi đòa xuçt hiện nụ sớm 

hơn các giøng pingpong từ 10-15 ngày, với 30% 

cây xuçt hiện nụ sau 40-45 ngày tr÷ng, 50% cây 

xuçt hiện nụ sau 45-53 ngày tr÷ng và 90% cây 

xuçt hiện nụ sau 53-60 ngày tr÷ng. Trong 3 

giøng Cúc pingpong, giøng Cúc pingpong xanh 

xuçt hiện nụ muûn nhçt, muûn hơn hai giøng 

Cúc pingpong còn läi từ 5-8 ngày. 

Thời gian từ khi tr÷ng đến khi xuçt hiện nụ 

cþa các giøng Cúc trong nghiên cứu cþa 

Prasanth & cs. (2020) trên 15 giøng Cúc täi 

Hyderabad (Ấn Đû) là từ 60,44-106,33 ngày, còn 

theo ghi nhên cþa Uddin & cs. (2015) trên 32 

giøng Cúc täi Bangladesh là từ 17,8-52,7 ngày, 

và theo Nghiên cứu cþa Đặng Vëng Đöng & cs. 

(2013) trên 4 giøng Cúc khâo nghiệm täi Nghệ 

An - Việt Nam thì thời gian từ khi tr÷ng đến khi 

50% xuçt hiện nụ là từ 58-71 ngày. Theo Uddin 

& cs. (2015) và Rao & Pratap (2006) thì thời 

gian từ khi tr÷ng tới khi nụ liên quan đến kiểu 

gen cþa các giøng.  

Thời gian từ khi nụ đến khi hoa báo màu ở 5 

giøng Cýc đäi đòa và pingpong từ 13-22 ngày, 

trong đò các giøng Cýc đäi đòa cò thời gian từ khi 

nụ đến khi báo màu sớm hơn các giøng Cúc 

pingpong từ 3-5 ngày. Thời gian từ khi nụ tới khi 

nở hoa cþa các giøng Cúc từ 23-32 ngày, trong đò 

các giøng Cýc đäi đòa nở sớm hơn các giøng 

pingpong 2-4 ngày. Sø cụm hoa trên cây cþa các 

giøng Cýc đäi đòa đät từ 5-7 cụm hoa/cây, còn ở 

các giøng cúc pingpong là từ 3-6 cụm hoa/cây. 

Thời gian từ khi tr÷ng tới khi nở hoa ở 32 

giøng Cúc täi Bangladesh là từ 52,8-77,5 ngày 

(Uddin & cs., 2015), thời gian từ khi tr÷ng tới khi 

ra hoa 50% ở 7 giøng Cúc cít cành tr÷ng täi 
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Hyderabad (Ấn Đû) là từ 104,96-122,67 ngày 

(Prasanth & cs., 2020), ở 4 giøng Cúc khâo 

nghiệm täi Nghệ An - Việt Nam là từ 74-95 ngày 

(Đặng Vëng Đöng & cs., 2013). Theo Uddin & cs. 

(2015) và Kim & cs. (2014) thì sự nở hoa sớm hay 

muûn ở các giøng cýc là do tác đûng cþa nhiều 

nhân tø bao g÷m sinh thái nơi tr÷ng và kiểu gen. 

3.2.2. Đặc điểm hoa và chất lượng hoa của 

các giống Cúc đại đóa và Cúc pingpong tại 

Gia Lâm - Hà Nội 

Màu síc, däng cụm hoa, đặc điểm nở hoa và 

chçt lượng hoa cþa các giøng Cýc đäi đòa và 

pingpong ùn đðnh qua 2 nëm theo dôi và được 

thể hiện ở hình 2, 3, 4 và bâng 4. 

 

Ghi chú: 1: Giống Cúc đại đóa tím hồng; 2: Giống Cúc đại đóa đỏ; 3: Giống Cúc pingpong hồng; 4: Giống Cúc 

pingpong vàng; 5: Giống Cúc pingpong xanh. 

Hình 2. Trực diện hình thái cụm hoa của các giống Cúc đại đóa  

và pingpong từ khi nụ báo màu đến khi nở căng 
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Ghi chú: 1: Giống Cúc đại đóa tím hồng; 2: Giống Cúc đại đóa đỏ; 3: Giống Cúc pingpong hồng; 4: Giống Cúc 

pingpong vàng; 5: Giống Cúc pingpong xanh. 

Hình 3. Hình thái cụm hoa của các giống Cúc đại đóa và pingpong  

Bâng 4. Đặc điểm chất lượng hoa  

của các giống Cúc đại đóa và Cúc pingpong tại Gia Lâm- Hà Nội 

Giống Cúc 

Vụ Đông Xuân 2021-2022 Vụ Đông Xuân 2022-2023 

Đường kính 
cụm hoa khi 
nở căng (cm) 

Chiều dài 
hoa lưỡi 

(cm) 

Chiều 
rộng hoa 
lưỡi (cm) 

Độ bền 
cụm hoa 
(ngày) 

Đường kính 
cụm hoa khi 
nở căng (cm) 

Chiều dài 
hoa lưỡi 

(cm) 

Chiều 
rộng hoa 
lưỡi (cm) 

Độ bền 
cụm hoa 
(ngày) 

Đại đóa tím hồng 11,70
a
 4,5

a
 1,20

a
 34,5

c
 11,56

a
 4,6

a
 1,15

a
 35,1

c
 

Đại đóa đỏ 11,10
a
 4,3

a
 1,00

b
 34,1

c
 11,43

a
 4,3

a
 0,93

b
 35,0

c
 

Pingpong hồng 5,38
b
 2,2

b
 1,00

b
 37,5

b
 5,26

b
 2,1

b
 0,95

b
 38,1

b
 

Pingpong vàng 5,64
b
 2,2

b
 0,90

bc
 37,3

b
 5,54

b
 2,3

b
 0,87

b
 37,9

b
 

Pingpong xanh 4,33
c
 1,3

c
 0,75

c
 39,1

a
 4,42

c
 1,2

c
 0,72

c
 40,1

a
 

LSD0,05 0,71 0,31 0,2 0,48 0,33 0,31 0,11 0,34 

CV% 5 5,7 10,7 0,7 2,3 5,6 6,5 0,5 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột biểu thị sự sai khác có ý nghĩa ở độ tin cậy 95%. 

Các giøng Cýc đäi đòa và Cýc pingpong đều 

có hoa däng cụm hoa đæu träng, cụm hoa phân 

hóa ở đînh thån chính trước, sau đò đến læn lượt 

ở nách lá từ ngõn xuøng. Câ 5 giøng Cýc đều có 

cụm hoa được xếp vào däng hoa kép và đều chî 

có däng hoa lưỡi têp hợp trên cụm hoa (Hình 2, 

3) (UPOV, 2006-2022; QCVN, 2012). Màu síc 

cþa cụm hoa đêm dæn từ khi nụ báo màu đến 

khi cụm hoa bít đæu nở, sau đò nhät dæn khi 

cụm hoa nở cëng tới khi cụm hoa tàn (Hình 2). 

Khi cụm hoa nở hoàn toàn thì cụm hoa cþa 

hai giøng Cýc đäi đòa cò hình rù còn cụm hoa 

cþa ba giøng Cúc pingpong có däng quâ cæu tròn 

(Hình 3) vì vêy theo tiêu chí phân loäi cþa Hiệp 

hûi hoa Cúc Hoa Kỳ đã được đưa ra læn đæu từ 

cuøi thế kỷ XIX và được sử dụng cho đến giờ thì 

hai giøng Cýc đäi đòa được xếp vào nhóm däng 

cæu cánh cúp nhỡ (Intermediate incurve) còn ba 

giøng Cýc pingpong được xếp vào nhóm däng 

quâ bông (Pompom) (NYBG, 2022). 
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Ghi chú: Bên trái: Hoa lưỡi vòng ngoài; Bên phải: Hoa lưỡi ở vòng gần tâm cụm hoa; 1: Giống Cúc đại đóa tím hồng; 

2: Giống Cúc đại đóa đỏ; 3: Giống Cúc pingpong hồng; 4: Giống Cúc pingpong vàng; 5: Giống Cúc pingpong xanh: 

Hình 4. Hình thái hoa lưỡi của các giống Cúc đại đóa và Cúc pingpong 

Hai giøng Cýc đäi đòa cò màu síc hoa lưỡi 

khác nhau ở hai mặt hoa, mặt trên có màu 

tương ứng với tên gõi cþa giøng còn mặt dưới 

phþ thêm màu bäc, hoa lưỡi cþa giøng Cýc đäi 

đòa tím h÷ng có màu ở gøc hoa nhät hơn đînh. 

Các giøng Cúc pingpong có màu síc hoa lưỡi ở 

hai mặt như nhau, tương ứng với tên gõi cþa 

giøng, trên múi hoa lưỡi, màu síc hoa nhät dæn 

từ đînh hoa xuøng gøc hoa, quan sát rõ nhçt ở 

giøng Cúc pingpong xanh (Hình 4). 

Hoa lưỡi lớp ngoài ở các giøng Cýc đäi đòa 

có chiều dài gçp 1,95-3,83 læn so với ở các giøng 

Cúc pingpong. Trong các giøng Cúc nghiên cứu 

thì giøng Cýc đäi đòa tím và đäi đòa đó có hoa 

lưỡi dài nhçt còn giøng Cúc pingpong xanh có 

hoa lưỡi ngín nhçt, sai khác cò ý nghïa với nhau 

và với các giøng còn läi. Giøng Cýc đäi đòa tím 

cÿng cò chiều rûng hoa lưỡi lớn nhçt, còn giøng 

Cúc pingpong xanh có chiều rûng hoa lưỡi nhó 

nhçt. Ba giøng Cúc còn läi là Cýc đäi đòa đó, 

Cúc pingpong h÷ng và Cúc pingpong vàng có 

chiều rûng hoa lưỡi không sai khác (Bâng 4).  

Đường kính cụm hoa khi nở cëng ở hai 

giøng Cýc đäi đòa khöng sai khác nhau, đät 

11,1-11,7cm, lớn gçp 2-3 læn so với các giøng 

Cúc pingpong. Trong 3 giøng Cúc pingpong thì 

Cúc pingpong h÷ng và Cúc pingpong vàng có 

đường kính hoa khöng sai khác nhau đät từ 

5,26-5,64cm, giøng Cýc pingpong xanh cò đường 

kính hoa nhó hơn hai giøng Cúc pingpong còn 

läi từ 0,84-1,31cm (Bâng 4).  

Đường kính hoa cþa 4 giøng Cúc khâo 

nghiệm täi Nghệ An, Việt Nam đät từ  

3,19-8,17cm (Đặng Vëng Đöng & cs., 2013), ở 32 

giøng Cúc täi Bangladesh là từ 2,8-17,6cm 

(Uddin & cs., 2015), cþa 7 giøng Cúc cít cành và 

8 giøng Cúc tr÷ng chêu täi Hyderabad (Ấn Đû) 

là từ 2,78- 6,35cm (Prasanth & cs., 2020). Theo 

Punetha & cs. (2011) thì sự biến đûng về đường 

kính hoa cþa các giøng Cúc có thể do đặc điểm 

di truyền và do sự tương tác cþa kiểu gen với 

möi trường søng. Còn theo Uddin & cs. (2015) 

thì diện tích lá lớn tương quan với kích thước 

hoa lớn hoặc sø lượng hoa nhiều do khâ nëng 

tích lÿy khøi lượng khô và sân phèm quang hợp 

lớn hơn. Kết quâ nghiên cứu cþa chýng töi cÿng 

cho thçy kết quâ tương tự, hai giøng Cýc đäi đòa 

cò kích thước lá và đường kính hoa đều lớn hơn 

so với 3 giøng Cúc pingpong. 

Đû bền hoa cþa các giøng Cýc đät từ  

34,1-40,1 ngày trong đò các giøng Cúc pingpong 

cò đû bền hoa dài hơn các giøng Cýc Đäi đòa từ 

2,8-5,1 ngày.  

Theo ghi nhên cþa Uddin & cs. (2015) khi 

theo dõi trên 32 giøng Cúc täi Bangladesh thì đû 

bền hoa từ khi hoa nở đến khi 50% hoa trong 

cụm tàn là từ 11,3-20,7 ngày. Punetha & cs. 

(2011) theo dõi đû bền hoa trên 15 giøng Cúc täi 
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Himalaya cho thçy đû bền hoa cþa các giøng từ 

17-55 ngày. Theo Uddin & cs. (2015), Punetha 

& cs. (2011) thì biến đûng về đû bền hoa Cúc 

liên quan tới kiểu gen cþa giøng, ghi nhên tương 

tự về đû bền hoa cÿng được công bø trên Hoa 

h÷ng (Tabassum & cs., 2002) và Đ÷ng tiền (Nair 

& Medhi, 2004). 

4. KẾT LUẬN 

Khi tr÷ng täi Gia Lâm - Hà Nûi, chiều cao 

cây cþa 5 giøng Cýc Đäi đòa và pingpong đät  

từ 32,5-58,12cm, đường kính thån đät  

0,53-0,55cm, sø lá đät 17,6-33,0 lá, chiều rûng 

lá 4,82-6,62cm, chiều dài lá từ 8,50-12,36cm. 

Trong đò các giøng Cýc đäi đòa cò chiều cao cây 

thçp hơn các giøng Cýc pingpong nhưng kích 

thước lá läi lớn hơn.  

Các giøng Cúc xuçt hiện nụ 30% sau 40-58 

ngày tr÷ng và đät 90% xuçt hiện nụ sau 53-70 

ngày tr÷ng, nụ báo màu sau 13-22 ngày và nở 

hoa sau 23-32 ngày từ khi xuçt hiện, trong đò 

các giøng Cýc đäi đòa xuçt hiện nụ và nở hoa 

sớm hơn các giøng Cúc pingpong. 

Đường kính cụm hoa cþa các giøng Cýc đät 

từ 4,33-11,70cm, đều có däng hoa kép g÷m toàn 

hoa lưỡi trên cụm hoa đæu träng, chiều dài hoa 

lưỡi từ 1,2-4,6cm, chiều rûng hoa lưỡi từ  

0,72-1,20cm, đû bền cụm hoa từ 34,1-40,1 ngày, 

với 3-7 cụm hoa/cåy. Trong đò các giøng Cýc đäi 

đòa cò đường kính cụm hoa và kích thước hoa 

lưỡi lớn hơn các giøng Cúc pingpong, còn đû bền 

cụm hoa läi ngín hơn. 

Câ 5 giøng Cýc đäi đòa đó, đäi đòa tím 

h÷ng, pingpong h÷ng, pingpong vàng, pingpong 

xanh đều sinh trưởng và phát triển tøt, thích 

hợp để tr÷ng täi Gia Lâm - Hà Nûi và các vùng 

có khí hêu tương đ÷ng. 
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